
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ký hiệu (Serial): 1C25TSS

Số (No.): 125488
Ngày (Date): 28 / 12 / 2025

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH (SGS VIETNAM LTD)

198 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành Phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST (VAT Code):  0100114025

Số tài khoản (Bank Account No.):

ANZ BANK (VIETNAM) LIMITED
Room 1, Level 18, Saigon Centre, Tower 2, 67 Le Loi Street, Sai Gon
Ward, HCMC
VND: 208306  USD: 208293  EUR: 4051439  Swift code: ANZBVNVX
CITIBANK N.A, Ho Chi Minh City Branch,
15th Floor, Sunwah Tower 115 Nguyen Hue, Sai Gon Ward, HCMC
VND: 0302281017  USD: 0302281009  Swift code: CITIVNVX
Vietnam

Tên người mua hàng (Client's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp
Bình ,Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Mã số thuế (VAT Code): 0309391503

Số giấy tờ (ID card):

Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Budget unit code):

Hình thức thanh toán (Payment method): CK

Thời hạn thanh toán (Credit Terms): Thanh toán ngay

Mã số khách hàng (Client's account): 7258239/1311235576

Đơn đặt hàng (SGS W.O/Ref. No.): 1108123

Số tham chiếu của khách hàng (Client Ref. No.):

STT
No.

Tên hàng hóa, dịch vụ
Description

Đơn vị tính
Unit

Số lượng
Quantity

Đơn giá
Price

Thành tiền
Amount

1 Phí thử nghiệm vi sinh Đơn vị (Ea) 1 350.000,000 350.000

SGS Ref.No.: 2512A-5855

Ngày thực hiện (Date(-s)) 17-12-2025

Loại dịch vụ Regular

Cộng tiền hàng (Total amount): 350.000,00

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 28.000,00

Tỉ giá (Exchange rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 378.000,00

Quy đổi (Equivalence):

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng

(Amount in words): Three Hundred Seventy-Eight Thousand VND

Người mua hàng (Buyer)
(Ký & ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

(Bán hàng qua điện thoại)

Người bán hàng (Seller)
(Ký & ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

Ký bởi CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Ký ngày 28/12/2025

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: Z2T24NZBGSTMPYL. Mã của cơ quan thuế: 0051610C45F81840CFA09194AE0F2640A7


